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1

40/2015/TT-BTNMT
- -

17 tháng 8 15

B ngày 23 tháng 6 ;
21/2013 - 2013

, ,
Tài nguyên và Môi ;

Theo ,
;

quy 

1
1. quy trình 

).

2.
và các 

có liên quan .
và 

1. (isokinetic

.
2 và

.
3. :
- US EPA method: p .
- Úc.
- ISO: .
-

Tài li u 6: Thông t  v  quan tr c khí th i công nghi p (Thông t  s  40/2015/TT-BTNMT)
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2

và phân tích 
này.

và phân 
tích 

5.
7

và 8 .
6. tiêu 

1. không khí
T .

3. các
.

4 các ,
7.

1. : t theo
01 ban hành kèm theo .

2
; các 

; ;
:

a :
.

Q
02, 03 và 04 ban hành kèm theo ;

b) 
PM, PM10, SO2, NOx (NO và NO2), H2SO4, CO, 

H2S, COS, CS2, Pb, F- dioxin/furan (PCDD/PCDF),
TGNMO), HBr, Cl2, Br2, HF, HCl, Sb, As, 

Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, P, Se, Ag, TI, Zn, Hg, 
PAHs);

c) : SO2, NOx (NO và NO2), CO, O2

K
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3

này, khi
06 ban hành kèm theo 

;
b) : 01 /03 tháng;
c) 0 : 3 0
4.
K :                             

, c

e)

(GPS), máy 
, máy tính;
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4

qua .

1

TT

1. US EPA method 1

2. US EPA method 2
ISO 10780

3. US EPA method 3
4. US EPA method 4

5. O2

6.

US EPA method 5
US EPA method 17
ISO 10155
AS 4323.2:1995
JIS Z 8808:2013
TCVN 5977:2005

7. 2)

US EPA method 6 
US EPA method 8
US EPA method 8A
TCVN 6750:2005
TCVN 7246:2003
JIS K 0103:2011
S d ng thi t b c 
ti p

8. x)

US EPA method 7 
TCVN 7172:2002
TCVN 7245:2003
JIS K 0104:2011
S d ng thi t b c ti p
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5

TT

9. Axit sunfuric (H2SO4) US EPA method 8
US EPA method 8A

10. US EPA method 9

11. Cacbon oxit (CO)
US EPA method 10
TCVN 7242:2003
S d ng thi t b c 
ti p

12. Hidro sunfua (H2S), cacbonyl sunfua 
(COS), cacbon disunfua (CS2)

US EPA method 15 
US EPA method 15A

13. Chì (Pb)
US EPA method 12
US EPA method 29
TCVN 7557-1:2005
TCVN 7557-3:2005

14. -) US EPA method 13A
US EPA method 13B           

15. US EPA 18
US EPA 0030 

16. Dioxin, furan (PCDD/PCDF)
US EPA method 23
TCVN 7556-1:2005
TCVN 7556-2:2005
TCVN 7556-3:2005

17. metan (TGNMO) 
US EPA method 25
US EPA method 0031

18. Hidro bromua (HBr), clo (Cl2), brom (Br2) US EPA method 26 
US EPA method 26A 

19. Hidro florua (HF)
US EPA method 26 
US EPA method 26A 
TCVN 7243:2003

20. Hidro clorua (HCl)
US EPA method 26 
US EPA method 26A 
TCVN 7244:2003
JIS K 0107:2012

21.
(Ba), berili (Be), cadimi (Cd), crom (Cr), 

(TI)

US EPA method 29
TCVN 7557:2005

22.
US EPA method 29
US EPA method 30B
US EPA method 101A

23. 10
US EPA method 201 
US EPA method 201A
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TT

24. (PAHs)
US EPA method 23
US EPA method 0010

phân tích các 

2: phápphân tích 

TT

1. (PM)

US EPAmethod 5
US EPAmethod 17
ISO 10155
AS 4323.2:1995
JIS Z 8808:2013
TCVN 5977:2005

2. 2)

US EPA method 6
US EPA method 8
US EPA method 8A
TCVN 6750:2005
TCVN 7246:2003
JIS K 0103:2011

3. x)

US EPA method 7
TCVN 7172:2002
TCVN 7245:2003
JIS K 0104:2011

4. Axit sunfuric (H2SO4)
US EPA method 8
US EPA method 8A

5. US EPA method 9

6. Cacbon oxit (CO)
US EPA method 10
TCVN 7242:2003

7.
Hidro sunfua (H2S), cacbonyl sunfua 
(COS), cacbon disunfua (CS2)

US EPA method 15
US EPA method 15A
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7

TT

8. Chì (Pb)

US EPA method 12
US EPA method 29
TCVN 7557-1:2005
TCVN 7557-3:2005

9. -) US EPA method 13A
US EPA method 13B           

10. US EPA method 18
US EPA method 5040

11. Dioxin, furan (PCDD/PCDF)

US EPA method 23
TCVN 7556-1:2005
TCVN 7556-2:2005
TCVN 7556-3:2005

12. các
(TGNMO)

US EPAmethod 25
US EPA method 0031

13. Hidro bromua (HBr), clo (Cl2), brom (Br2) US EPAmethod 26 
US EPAmethod 26A 

14. Hidro florua (HF)
US EPAmethod 26 
US EPAmethod 26A 
TCVN 7243:2003

15. Hidro clorua (HCl)

US EPAmethod 26 
US EPAmethod 26A 
TCVN 7244:2003
JIS K 0107:2012

16.

antimon (Sb), asen (As), bari 
(Ba), berili (Be), cadimi (Cd), crom(Cr), US EPAmethod 29

TCVN 7557:2005

17.
US EPAmethod 29
US EPAmethod 30B
US EPAmethod 101A

18. 10
US EPAmethod 201 
US EPAmethod 201A

19. US EPAmethod 23
US EPAmethod 0010

a)
05 ban hành ;
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b) 
,

c) Công tác 
quy .

4
a)

toán 
- S qu vào các sau: 
+ b

;
+

tính toán, ,
phân tích;

+

khí 

tem và g

.
- Tính toán : 
+ K 03 01

;
+ nêu c

.
b)

pháp 
và

dung chính sau: (tên, 
);tên tính

; t
, t

; q
và các 

,
); bình

9.
05 tháng 10 5.
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10.

1. 
Chính 

.

2
này.

3.

-
-
- ch 
-
-
-
-
-
-
- ng;
- K
-
-
-
-
- 300

B
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10

01

(Ban hành k …../2015/TT-BTNMT ngày … 5

1. chung
a) P method 0

h
b) không các 
- Dòng ;
- m;
- K

và 
òng khí;

c) K (hay tâm) 

2
- ;
- .
3.

xác 
hay 

a)
: trên 

khói .

trong 

và A = 2D (Hình 1);
         Hình 1:

-

-

-

.

360
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Hình 1:

b) l 90 0
mm;

theo 0
;

hút

c hút

hút .
theo 02

trên ngang :
c

,

- 1 - :
Hình 2
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8 9a

a

Hình 2:

+ 
hút

kính. K
1.

1: tròn

Kí hi u
m hút 

m u d c
ng 

kính ng 
khói

S m hút m u trên m ng kính ng khói

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

1 14,6 6,7 4,4 3,2 2,6 2,1 1,8 1,6 1,4 1,3 1,1 1,1
2 85,4 25,0 14,6 10,5 8,2 6,7 5,7 4,9 4,4 3,9 3,5 3,2
3 75,0 29,6 19,4 14,6 11,8 9,9 8,5 7,5 6,7 6,0 5,5
4 93,3 70,4 32,3 22,6 17,7 14,6 12,5 10,9 9,7 8,7 7,9
5 85,4 67,7 34,2 25,0 20,1 16,9 14,6 12,9 11,6 10,5
6 95,6 80,6 65,8 35,6 26,9 22,0 18,8 16,5 14,6 13,2
7 89,5 77,4 64,4 36,6 28,3 23,6 20,4 18,0 16,1
8 96,8 85,4 75,0 63,4 37,5 29,6 25,0 21,8 19,4
9 91,8 82,3 73,1 62,5 38,2 30,6 26,2 23,0

10 97,4 88,2 79,9 71,7 61,8 38,8 31,5 27,2
11 93,3 85,4 78,0 70,4 61,2 39,3 32,3
12 97,9 90,1 83,1 76,4 69,4 60,7 39,8
13 94,3 87,5 81,2 75,0 68,5 60,2
14 98,2 91,5 85,4 79,6 73,8 67,7
15 95,1 89,1 83,5 78,2 72,8
16 98,4 92,5 87,1 82,0 77,0
17 95,6 90,3 85,4 80,6
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Kí hi u
m hút 

m u d c
ng 

kính ng 
khói

S m hút m u trên m ng kính ng khói

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

18 98,6 93,3 88,4 83,9
19 96,1 91,3 86,8
20 98,7 94,0 89,5
21 96,5 92,1
22 98,9 94,5
23 96,8
24 99,9

Hình 3: Phân b m hút m i v i ng khói hình tròn

+ hình :
2.

2

9 3 x 3
12 4 x 3
16 4 x 4
20 5 x 4
25 5 x 5
30 6 x 5
36 6 x 6
42 7 x 6
49 7 x 7
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Hình 4: Phân b 12 m hút m u i v i ng khói hình ch nh t

- 2 - ( ):
Hình 5

Hình 5:

( 8D
2D)

- ;
-

364
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khí ,

-
-
d dòng khí 

Pitot

thì 
o thì 

này dòng khí 
và 

365
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……………………………………………..………..Ngày:………………...……...……
………….. ……
…………………………………………

A= D2 2)

(L) L/D

khói khói

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

(Ký và ghi rõ h tên) (Ký và ghi rõ h tên) (Ký và ghi rõ h tên)

c hi n quan tr c):
…………………………………………………......……………………………

- a ch : …………
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02
KHÍ 

(Ban hành k ….../2015/TT-BTNMT ngày …..tháng..... 2015

1. chung
P method 

bK 0
2. 

.
3
- ;
-

;
- ;
- khí.
4
a)

Hình 6.

Hình 6:

367
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b) 
- tra 

Pitot (
H2 trong 15 giây. 

là 7,6 cmH2O;
c)

01
d : các 

01 , ghi 
.

: trong biên 
.

e mol 

CO2, O2, CO, và N2 03 ban hành kèm theo 
;

g) hàm : 04 ban hành kèm theo 
;

h .
o

.
5. Tính toán
- = ( )                                  (2.1)

- = 3.600                                                (2.2)= 3.600(1 ) ( )
As : t , m2

Bws : hàm ban hành 
)

Cp : h
= 1,0)

368
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Kp : h = 34,97 ( / )( )( )( ) /
Ms : k
Ps : á
Pstd : á
Qstd : l 3/h
ts : n oC
Ts : oK, Ts = 273 + ts

Tstd : n oK
vs : khí trung bình, m/s p : 2O

369
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:……………………………………………Ngày:……………………..................   
……
……

p)

Pg),    mmH20

Chênh áp (mmH2O)

:
p

mmH2O oC
p

mmH2O oC

Trung bình

(Ký và ghi rõ h tên) (Ký và ghi rõ h tên) (Ký và ghi rõ h tên)

c hi n quan tr c):
…………………………………………………......……………………………

- a ch : …………
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03
KHÍ KHÔ

- 2015

1. chung
P US EPA method 3

oxy (O2), cacbon dioxit (CO2), cacbon monoxit (CO), n
(N2) mol p khí 

O2, CO2, CO và các phép 
khí

3. Thi t b và d ng c
- hút :

phía 
khói ;

- ;
- ;
- Van;
- kín dùng 

;
- ng

-1.000 ml/phút;
- úi Tedlar, Teflon

có dung tích tr
K : túi 

2O
không 

- ;
- .
4.
a) L
- gi a ti t di n ngang c a ng 

khói ho c t i m m cách thành ng khói không nh , trong th i gian 
liên t m phân tích;

- ít.

371
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- Hình 7;
-

,
bóp c n ng

O2, CO2 và CO.

Hình 7

b) L
- này l

Hình 8;
-

.
-

CO2, O2.

Hình 8

372
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c) L
- 01 ban 

.
- nh tròn có D <0,

D < 0,

.
3

(lít/phút)

- Qavg) / Qavg ] ×100% ( ±10%)

5.
a) khí khô

Md = 0,440(%CO2) + 0,320(%O2) + 0,280(%N2 + %CO)

Md :
%CO2 : p 2 khí khô
%O2 : p 2 theo 
%CO : p
%N2 : p 2 theo 

2 và CO :
%N2 + % CO = 100 - %CO2 - %O2

theo côn
Md = 0,440(%CO2) + 0,320(%O2) + 0,280(100 - %CO2 - %O2)    (3.1)

o)
Fo = (20,9 - %O2)/(%CO2)                      (3.2)

%O2: 2 theo 
%CO2 : 2 theo khô

2và CO2

o:
%CO2 = %CO2 + %CO
%O2 = %O2 – 0,5 %CO

373
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o
nhiên o . o

4

TT o

1 Than

Than Anthracite và than non 1,016 - 1,130

1,083 - 1,230

2

1,260 - 1,413

1,210 - 1,370

3 Khí

Khí thiên nhiên 1,600 - 1,838

Propan 1,434 - 1,586

Butan 1,405 - 1,553

4 1,000 - 1,120

5 1,003 - 1,130
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04

HÀM

- 2015

P US EPA method 
hàm .

2.
M

trình theo
pháp .

3. Thi t b và d ng c
- :

;
- g;
- impinger ;
- t ;
- Van;
- ;
- ;
- 0 ÷ 3 L/phút;
- không: 760mmHg.

- hàm hàm
impinger Hình 9và Hình 10

- ;
- hàm

L/phút;
-

375
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Hình 9: hàm

Hình 10:

5. Tính toán và phân tích 

Vwc(std) = (Vf - Vi) w R Tstd / ( Pstd Mw )                           (4.1)
= K1 (Vf - Vi)

1 = 0,001356 m3/ml

silica gel 
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V+V+V
V+V=B

m(std)wsg(std)wc(std)

wsg(std)wc(std)
ws

Vwsg(std)= (Wf - Wi) R Tstd / ( Pstd Mw )                                (4.2)
= K3 (Wf - Wi)

3 =  0,001358 m3/g

( ) = , =  , (4.3)

d) Hàm

               (4.4)

Bwb : t
Mw : k
Pm : á Pm

, mmHg 
Pstd : á
R : h 3)/(g-mole).(oK)     
Tm : n
Tstd : n oK
Vf : t
Vi : t
Vm : t 3

Vwc(std) : t Nm3

Vm(std) : t
,m3

Vwsg(std) : t ,m3

Wf : k
Wi : k
Y :  h

: g
m3

w : k , 0,9982 g/ml
H : 2O
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3

hàm

:………………………………………………..………..Ngày:………………....
…
…

hàm
Impinger Dung tích

sau (g) (g)
Impinger 1 H2O (……ml) (1)
Impinger 2 H2O (…...ml) (2)
Impinger 3 (3)
Impinger 4 Silica gel (4)

Vf - Vi = (1) + (2) + (3) = 

…………. 

Vwc(std) =  0,001356 (Vf - Vi) = 

………….

                       Wf - Wi = (4) = 

…………...

Vwsg(std) = 0,001358  (Wf - Wi) =  

……………

2.

L/phút
Phút

o và P
L

Vm(std) Nm3

3. Tính hàm B = V ( ) +  V ( )V ( ) + V ( ) +  V ( )
B = ( ) +  ( )( ) + ( ) +  ( )  × 100% =               %

(Ký và ghi rõ h tên) (Ký và ghi rõ h tên) (Ký và ghi rõ h tên)

c hi n quan tr c):
…………………………………………………......……………………………

- a ch : …………
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05

- 2015

1. chung
P h US EPA method 

(PM) .

bK 0

90% I
2. Nguyên lý 

và theo

- hút ,

. hút th
0,32cm 27cm;

-
ng

oC.
o tinh 

borosilicate -900oC

- pitot: 2 ban hành kèm theo Thông 
. Hình 11 khí ;

- o chênh áp: á ;
- : c

su silicone. C
trong ;

- : oC
;

- ;
-

t

380



31

;
- t

±3oC
Hình 11);

- ;
- D :

,

- axeton: là chai , axeton
quá ;

- ;
- có dung tích250ml;
- Cân là0,001g;
- u.

Hình 11:

-

, xelulo. 

381
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- Silica - 3,36 mm. 
;

- ;
- Axeton 

Polyetylen.
5.
a) Công tác c
- Cho 200 - 300 pinger và cân 

.
-

c
h

;
- . C

không quá 0,5 mg.
phòng thí 

2 phút;
-

hàm theo 01, 02, 03 và 04 ban hành 

;
- : vào

- hút 
01 ban hành kèm theo 

b) Công tác c
-

-
5g;

- panh
;

-
;

- Hình 11
02 ban hành kèm theo ;

-Cho xung quanh bình ;

382
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-
, c

chân 
Hg.

6. L
-

oC;
-

.
hút 

( 90% I 110%);
-

01 ban hành kèm theo 
-

L bên ngoài và xung quanh.

;
-

dung môi (aceton) và 
cân

8

(25oC, 760mmHg).

( ) = + , =  + ,        (5.1)
axeton:=                                                 (5.2)

383
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axeton :=                                          (5.3)

: = ( )                                           (5.4)

:

- :=   ,                                    (5.5)

- :=  ( ) 1002 60(1 ) =  ( )2(1 ) (5.6)
- I

ó

An : t , m2

Bws : h , %
Ca : l (mg/mg)
CS : theo khí khô

(g/Nm3)
I :
ma aceton sau khi làm khô (mg)
mn , mg
Pbar , mmHg 
Ps , mmHg 
Pstd

oC, 760mmHg
R 06236 [(mmHg) (m3)/(K)(g.mol)]
Tm : n oK
Tstd : n oC+273 = 298oK
Va :
Vaw : , ml
Vlc    : t c , ml
Vm : t 3
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Vm(std) : t
m3

Vw(std) : t m3

Vs : v 2 ban hành kèm theo 
, (2.4), m/s

Wa

Y :

a : t , mg/ml 

w , 0,9982 g/ml 
K1 = 0,3858 oK/mmHg

K3 = 0,001 g/mg 

K4 = 0,003454 [ (mm Hg) (m3)] /[ (ml) (oK)] 

K5 = 4,320 

385
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(Ban hành - 2015

này 
NOx(NO và NO2), SO2, CO, O2 .

a)
T

4.

Stt
1. NO 1 ppm <30s

2. NO2 0,1 ppm <40s

3. SO2 1 ppm <30s

4. CO ± 5% 1 ppm <40s

5. O2 0,1% <60s

sau: B
MCERT TÜV)

;
và 

-
-

- t
, “không”và 

khí n
-
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và 

-

có
c)

sang

-

-
- .
b) 
-

-

2, NOx(NO và NO2)

387
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c)
-

-

- 5 phút
và phút

tính toán 
mg/m3

là 
25oC

CO:  ppm x 1,14 = mg/Nm3

SO2: ppm x 2,62 = mg/Nm3

NO2: ppm x 1,88 = mg/Nm3

NO: ppm x 1,23 = mg/Nm3

b) 
theo 

= 20,9% % ( )20,9% % ( )
Cstd

3

Cm
3

%O2(std)

%O2(m) 

-
-
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kh

í. 
C

ôn
g 

ng
hi

ệp
 h

óa
, đ

ô 
th

ị h
oá

 p
há

t t
riể

n 
vớ

i q
uy

 m
ô 

dâ
n 

số
 đ

ô 
th

ị n
gà

y 
cà

ng
 c

ao
, t

ốc
 

độ
 g

ia
 tă

ng
 c

ác
 p

hư
ơn

g 
tiệ

n 
cá

 n
hâ

n 
ng

ày
 c

àn
g 

lớ
n,

 c
ùn

g 
vớ

i p
há

t t
riể

n 
cơ

 sở
 h

ạ 
tầ

ng
, c

ác
 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
kh

ai
 th

ác
 k

ho
án

g 
sả

n,
 sả

n 
xu

ất
 cô

ng
 n

gh
iệ

p,
 n

ôn
g 

ng
hi

ệp
 v

à l
àn

g 
ng

hề
 đ

ượ
c đ

ẩy
 

m
ạn

h 
nh

ưn
g 

th
iế

u 
bề

n 
vữ

ng
, c

hư
a 

có
 q

uy
 h

oạ
ch

 b
ảo

 v
ệ 

m
ôi

 tr
ườ

ng
 là

 n
hữ

ng
 m

ối
 đ

e 
do

ạ 
đố

i v
ới

 m
ôi

 tr
ườ

ng
 n

ói
 ch

un
g 

và
 m

ôi
 tr

ườ
ng

 k
hô

ng
 k

hí
 n

ói
 ri

ên
g.

Tạ
i V

iệ
t N

am
, v

ấn
 đ

ề 
ô 

nh
iễ

m
 b

ụi
 tạ

i c
ác

 th
àn

h 
ph

ố 
lớ

n 
vẫ

n 
tiế

p 
tụ

c 
tồ

n 
tạ

i ở
 m

ức
 

ca
o.

 C
ác

 k
hu

 v
ực

 đ
ô 

th
ị l

à 
nơ

i t
ập

 tr
un

g 
cá

c h
oạ

t đ
ộn

g 
ph

át
 tr

iể
n 

ki
nh

 tế
 x

ã 
hộ

i, 
đô

ng
 d

ân
 

cư
, l

à k
hu

 v
ực

 có
 m

ôi
 tr

ườ
ng

 ch
ịu

 tá
c đ

ộn
g 

nh
iề

u 
nh

ất
 từ

 cá
c h

oạ
t đ

ộn
g 

ph
át

 tr
iể

n.
 V

ấn
 đ

ề 
ô 

nh
iễ

m
 k

hô
ng

 k
hí

 tạ
i c

ác
 k

hu
 cô

ng
 n

gh
iệ

p,
 cụ

m
 cô

ng
 n

gh
iệ

p,
 là

ng
 n

gh
ề, 

ô 
nh

iễ
m

 k
hó

i m
ù 

do
 đ

ốt
 rơ

m
 rạ

 ở
 k

hu
 v

ực
 n

ôn
g 

th
ôn

…
 c

ũn
g 

đa
ng

 g
ió

ng
 lê

n 
nh

ữn
g 

hồ
i c

hu
ôn

g 
bá

o 
độ

ng
. 

Đ
ặc

 b
iệ

t, 
tro

ng
 n

hữ
ng

 n
ăm

 gầ
n 

đâ
y, 

vấ
n 

đề
 ô

 n
hi

ễm
 k

hô
ng

 k
hí

 xu
yê

n 
bi

ên
 gi

ới
 đ

ã x
uấ

t h
iệ

n 
m

ột
 số

 b
iể

u 
hi

ện
 n

hấ
t đ

ịn
h.

Vớ
i m

ục
 ti

êu
 c

un
g 

cấ
p 

m
ột

 c
ác

h 
nh

ìn
 tổ

ng
 q

ua
n 

về
 c

hấ
t l

ượ
ng

 m
ôi

 tr
ườ

ng
 k

hô
ng

 
kh

í, 
đá

nh
 g

iá
 c

ác
 n

gu
yê

n 
nh

ân
 c

hủ
 y

ếu
 g

ây
 ô

 n
hi

ễm
 k

hô
ng

 k
hí

 ở
 n

ướ
c 

ta
 tr

on
g 

th
ời

 g
ia

n 
qu

a, 
cũ

ng
 n

hư
 đ

ưa
 ra

 n
hữ

ng
 k

hu
yế

n 
ng

hị
, g

iả
i p

há
p 

ch
o 

cá
c v

ấn
 đ

ề n
ày

 tr
on

g 
th

ời
 g

ia
n 

tớ
i, 

Bộ
 T

ài
 n

gu
yê

n 
và

 M
ôi

 tr
ườ

ng
 đ

ã 
ch

ọn
 “M

ôi
 tr

ườ
ng

 k
hô

ng
 k

hí
” l

à 
ch

ủ 
đề

 củ
a 

Bá
o 

cá
o 

m
ôi

 
tr

ườ
ng

 q
uố

c g
ia

 n
ăm

 2
01

3.
 B

áo
 cá

o 
đư

ợc
 h

oà
n 

th
iệ

n 
vớ

i s
ự 

th
am

 g
ia

 đ
ón

g 
gó

p 
ý 

ki
ến

 c
ủa

 
cá

c B
ộ,

 n
gà

nh
 v

à c
ác

 đ
ịa

 p
hư

ơn
g 

trê
n 

cả
 n

ướ
c, 

cá
c c

án
 b

ộ 
qu

ản
 lý

, c
ác

 n
hà

 k
ho

a h
ọc

 v
à c

ác
 

ch
uy

ên
 g

ia
 tr

on
g 

lĩn
h 

vự
c m

ôi
 tr

ườ
ng

.
H

y v
ọn

g 
rằ

ng
, B

áo
 cá

o 
m

ôi
 tr

ườ
ng

 q
uố

c g
ia

 n
ăm

 2
01

3 
– 

M
ôi

 tr
ườ

ng
 k

hô
ng

 k
hí

 sẽ
 là

 
m

ột
 tr

on
g 

nh
ữn

g 
ng

uồ
n 

th
ôn

g 
tin

, d
ữ 

liệ
u 

hữ
u 

íc
h 

gi
úp

 đ
ưa

 ra
 n

hữ
ng

 h
àn

h 
độ

ng
 tí

ch
 cự

c, 
kị

p 
th

ời
 p

hụ
c v

ụ 
cô

ng
 tá

c q
uả

n 
lý,

 b
ảo

 vệ
 m

ôi
 tr

ườ
ng

 và
 ứ

ng
 p

hó
 vớ

i b
iế

n 
đổ

i k
hí

 h
ậu

 tr
on

g 
tìn

h 
hì

nh
 m

ới
.

N
G

U
YỄ

N
 M

IN
H

 Q
UA

N
G

Bộ
 tr

ưở
ng

Bộ
 T

ài
 n

gu
yê

n 
và

 M
ôi

 tr
ườ

ng

397
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XI
I

MO
ÂI  

TR
ÖÔ

ØNG
 K

HO
ÂNG

  K
HÍ

TR
ÍC

H 
Y

EÁU

Báo
 cá

o 
m

ôi
 tr

ườ
ng

 q
uố

c g
ia

 20
13

 – 
M

ôi
 tr

ườ
ng

 k
hô

ng
 k

hí
 p

hâ
n 

tíc
h 

cá
c v

ấn
 đ

ề 
liê

n 
qu

an
 đ

ến
 m

ôi
 tr

ườ
ng

 k
hô

ng
 k

hí
 củ

a 
Vi

ệt
 N

am
 tr

on
g 

gi
ai

 đ
oạ

n 
20

08
-2

01
3:

 
đi

ều
 k

iệ
n 

tự
 n

hi
ên

, p
há

t t
riể

n 
ki

nh
 tế

; d
iễ

n 
bi

ến
 h

iệ
n 

tr
ạn

g 
ch

ất
 lư

ợn
g 

m
ôi

 tr
ườ

ng
 k

hô
ng

 
kh

í; 
kế

t q
uả

 đ
ã đ

ạt
 đ

ượ
c v

à n
hữ

ng
 tồ

n 
tạ

i t
ro

ng
 cô

ng
 tá

c q
uả

n 
lý,

 từ
 đ

ó 
đề

 xu
ất

 cá
c g

iả
i p

há
p 

qu
ản

 lý
 m

ôi
 tr

ườ
ng

 k
hô

ng
 k

hí
 h

iệ
u 

qu
ả c

ho
 n

hữ
ng

 n
ăm

 sắ
p 

tớ
i.

 B
áo

 cá
o 

đư
ợc

 xâ
y d

ựn
g d

ựa
 tr

ên
 m

ô 
hì

nh
 D

-P
-S

-I
-R

 (Đ
ộn

g l
ực

 - 
Áp

 lự
c -

 H
iệ

n 
tr

ạn
g 

- T
ác

 đ
ộn

g -
 Đ

áp
 ứ

ng
). 

Đ
ộn

g l
ực

 là
 sự

 gi
a t

ăn
g d

ân
 số

, p
há

t t
riể

n 
đô

 th
ị, 

ph
át

 tr
iể

n 
cá

c n
gà

nh
 

ki
nh

 tế
 v

à 
gi

ao
 th

ôn
g 

vậ
n 

tả
i…

, c
ác

 v
ấn

 đ
ề 

nà
y 

đã
 v

à 
đa

ng
 g

ây
 ả

nh
 h

ưở
ng

 đ
ến

 c
hấ

t l
ượ

ng
 

kh
ôn

g 
kh

í; 
tạ

o 
ra

 á
p 

lự
c r

ất
 lớ

n 
là

m
 th

ay
 đ

ổi
 h

iệ
n 

tr
ạn

g 
m

ôi
 tr

ườ
ng

 th
eo

 ch
iề

u 
hư

ớn
g 

xấ
u 

đi
. H

iệ
n 

tr
ạn

g 
m

ôi
 tr

ườ
ng

 k
hô

ng
 k

hí
 đ

ượ
c đ

án
h 

gi
á 

th
ôn

g 
qu

a 
m

ột
 số

 th
ôn

g 
số

 đ
ặc

 tr
ưn

g 
nh

ư 
bụ

i (
bụ

i l
ơ 

lử
ng

 tổ
ng

 số
 T

SP
 và

 b
ụi

 m
ịn

 P
M

10
), 

lư
u 

hu
ỳn

h 
đi

ox
it 

(S
O

2) o
xi

t n
itơ

 (N
O

x), 
oz

ôn
, t

iế
ng

 ồ
n,

…
đo

 đ
ượ

c 
tạ

i m
ột

 số
 đ

ịa
 p

hư
ơn

g 
tro

ng
 th

ời
 g

ia
n 

vừ
a 

qu
a. 

Ô
 n

hi
ễm

 k
hô

ng
 

kh
í g

ây
 cá

c t
ác

 đ
ộn

g đ
ến

 sứ
c k

ho
ẻ n

gư
ời

 d
ân

, k
in

h 
tế

 - 
xã

 h
ội

 v
à b

iế
n 

đổ
i k

hí
 h

ậu
. Đ

áp
 ứ

ng
 

là
 cá

c g
iả

i p
há

p 
đư

ợc
 đ

ề r
a v

à t
hự

c h
iệ

n 
nh

ằm
 q

uả
n 

lý
 h

iệ
u 

qu
ả, 

ph
òn

g 
ng

ừa
, g

iả
m

 th
iể

u 
ô 

nh
iễ

m
 m

ôi
 tr

ườ
ng

 k
hô

ng
 k

hí
 b

ao
 gồ

m
 cá

c c
hí

nh
 sá

ch
, p

há
p 

lu
ật

, t
hể

 ch
ế, 

cá
c c

ôn
g 

cụ
 q

uả
n 

lý
 k

in
h 

tế
, t

hô
ng

 ti
n 

cộ
ng

 đ
ồn

g.

Bá
o 

cá
o 

gồ
m

 6
 ch

ươ
ng

. 

C
hư

ơn
g 1

. Đ
iều

 ki
ện

 tự
 n

hi
ên

 và
 ki

nh
 tế

 - 
xã

 h
ội

 ản
h 

hư
ởn

g đ
ến

 m
ôi

 tr
ườ

ng
 kh

ôn
g k

hí
 

Cá
c 

yế
u 

tố
 k

hí
 h

ậu
 v

à 
th

ời
 ti

ết
 n

hư
 c

hế
 đ

ộ 
bứ

c 
xạ

, c
hế

 đ
ộ 

ho
àn

 lư
u 

gi
ó 

m
ùa

, n
hi

ệt
 

độ
, l

ượ
ng

 m
ưa

 và
 đ

ộ 
ẩm

,…
 có

 ản
h 

hư
ởn

g 
qu

an
 tr

ọn
g 

đế
n 

m
ôi

 tr
ườ

ng
 k

hô
ng

 k
hí

. D
iệ

n 
tíc

h 
ch

e p
hủ

 th
ực

 v
ật

 cũ
ng

 là
 m

ột
 tr

on
g 

nh
ữn

g 
đi

ều
 k

iệ
n 

tá
c đ

ộn
g 

đế
n 

ch
ất

 lư
ợn

g 
kh

ôn
g 

kh
í.

N
hữ

ng
 h

oạ
t đ

ộn
g k

in
h 

tế
 - 

xã
 h

ội
, b

ao
 gồ

m
 q

uá
 tr

ìn
h 

đô
 th

ị h
óa

, h
oạ

t đ
ộn

g s
ản

 x
uấ

t 
cô

ng
 n

gh
iệ

p,
 h

oạ
t đ

ộn
g 

gi
ao

 th
ôn

g 
vậ

n 
tả

i, 
ho

ạt
 đ

ộn
g 

xâ
y 

dự
ng

 v
à d

ân
 si

nh
, h

oạ
t đ

ộn
g 

sả
n 

xu
ất

 n
ôn

g n
gh

iệ
p 

và
 là

ng
 n

gh
ề,.

.. đ
ã v

à đ
an

g t
ạo

 ra
 sứ

c é
p 

lớ
n 

đố
i v

ới
 m

ôi
 tr

ườ
ng

 k
hô

ng
 k

hí
.

G
ia

i đ
oạ

n 
từ

 2
00

8 
- 2

01
3,

 n
ền

 k
in

h 
tế

 V
iệ

t N
am

 ch
ữn

g 
lạ

i, 
ng

uy
ên

 n
hâ

n 
ch

ín
h 

là
 d

o 
kh

ủn
g 

ho
ản

g 
tà

i c
hí

nh
 từ

 c
uố

i 2
00

7 
– 

20
10

. M
ặc

 d
ù 

tố
c 

độ
 tă

ng
 tr

ưở
ng

 k
in

h 
tế

 th
ấp

 so
ng

 
tạ

i V
iệ

t N
am

, s
ức

 ép
 m

ôi
 tr

ườ
ng

 từ
 h

oạ
t đ

ộn
g p

há
t t

riể
n 

ki
nh

 tế
 vẫ

n 
kh

ôn
g h

ề n
hỏ

. N
gu

yê
n 

nh
ân

 d
o 

cô
ng

 n
gh

ệ s
ản

 x
uấ

t c
ủa

 n
ướ

c t
a c

òn
 ch

ưa
 h

iệ
n 

đạ
i, 

hi
ệu

 su
ất

 sử
 d

ụn
g 

nă
ng

 lư
ợn

g,
 

tà
i n

gu
yê

n 
ch

ưa
 c

ao
, đ

ầu
 tư

 c
ho

 c
ôn

g 
tá

c 
bả

o 
vệ

 m
ôi

 tr
ườ

ng
 c

ủa
 c

ác
 d

oa
nh

 n
gh

iệ
p 

ch
ưa

 
đư

ợc
 ch

ú 
trọ

ng
.

C
hư

ơn
g 

2.
 N

gu
ồn

 gâ
y ô

 n
hi

ễm
 m

ôi
 tr

ườ
ng

 k
hô

ng
 k

hí

Tạ
i V

iệ
t N

am
, c

ác
 n

gu
ồn

 th
ải

 g
ây

 ô
 n

hi
ễm

 m
ôi

 tr
ườ

ng
 k

hô
ng

 k
hí

 g
ồm

: n
gu

ồn
 d

i 
độ

ng
 (h

oạ
t đ

ộn
g g

ia
o 

th
ôn

g)
, n

gu
ồn

 cố
 đ

ịn
h 

(h
oạ

t đ
ộn

g s
ản

 x
uấ

t c
ôn

g n
gh

iệ
p:

 k
ha

i t
há

c v
à 

ch
ế b

iế
n 

th
an

, n
hi

ệt
 đ

iệ
n,

 sả
n 

xu
ất

 th
ép

, s
ản

 x
uấ

t x
i m

ăn
g 

và
 v

ật
 li

ệu
 x

ây
 d

ựn
g…

; c
ác

 là
ng

 
ng

hề
 và

 lò
 đ

ốt
 ch

ất
 th

ải
 n

gu
y h

ại
) v

à c
ác

 n
gu

ồn
 k

há
c (

ho
ạt

 đ
ộn

g s
ản

 xu
ất

 n
ôn

g n
gh

iệ
p,

 h
oạ

t 
độ

ng
 d

ân
 si

nh
…

). 
Cá

c n
gu

ồn
 th

ải
 h

iệ
n 

na
y đ

an
g c

ó 
xu

 h
ướ

ng
 gi

a t
ăn

g c
ả v

ề s
ố 

lư
ợn

g v
à q

uy
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KH
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G 

KH
Í

m
ô.

 T
uy

 n
hi

ên
, t

he
o 

đặ
c 

th
ù 

ph
át

 tr
iể

n 
củ

a 
từ

ng
 v

ùn
g 

m
iề

n 
và

 q
uy

 m
ô 

tín
h 

ch
ất

 c
ủa

 từ
ng

 
ng

uồ
n 

th
ải

 n
ên

 áp
 lự

c l
ên

 m
ôi

 tr
ườ

ng
 k

hô
ng

 k
hí

 cũ
ng

 k
há

c n
ha

u.
C

hư
ơn

g 
3.

 H
iện

 tr
ạn

g c
hấ

t l
ượ

ng
 m

ôi
 tr

ườ
ng

 k
hô

ng
 k

hí
 

H
iệ

n 
tr

ạn
g 

ch
ất

 lư
ợn

g 
m

ôi
 tr

ườ
ng

 k
hô

ng
 k

hí
 tạ

i V
iệ

t N
am

 đ
ượ

c x
em

 x
ét

 tạ
i b

a 
kh

u 
vự

c c
hí

nh
 (1

) đ
ô 

th
ị, 

(2
) c

ác
 k

hu
 sả

n 
xu

ất
 cô

ng
 n

gh
iệ

p,
 (3

) l
àn

g 
ng

hề
 v

à n
ôn

g 
th

ôn
. M

ột
 số

 
vấ

n 
đề

 ô
 n

hi
ễm

 k
hô

ng
 k

hí
 m

an
g 

tín
h 

xu
yê

n 
bi

ên
 g

iớ
i v

à l
iê

n 
qu

ốc
 g

ia
 đ

ượ
c t

rìn
h 

bà
y t

ro
ng

 
ph

ần
 cu

ối
 củ

a c
hư

ơn
g.

 
Ch

ất
 lư

ợn
g 

m
ôi

 tr
ườ

ng
 đ

ượ
c đ

án
h 

gi
á d

ựa
 tr

ên
 ch

uỗ
i s

ố 
liệ

u 
qu

an
 tr

ắc
 từ

 n
ăm

 2
00

8 
đế

n 
20

13
 v

à 
có

 so
 sá

nh
 v

ới
 k

ết
 q

uả
 q

ua
n 

tr
ắc

 g
ia

i đ
oạ

n 
tr

ướ
c. 

Ph
ân

 tí
ch

 v
à 

đá
nh

 g
iá

 d
iễ

n 
bi

ến
 ch

ất
 lư

ợn
g 

m
ôi

 tr
ườ

ng
 k

hô
ng

 k
hí

 ở
 V

iệ
t N

am
 d

ựa
 và

o 
so

 sá
nh

 cá
c k

ết
 q

uả
 vớ

i c
ác

 Q
uy

 
ch

uẩ
n 

kỹ
 th

uậ
t m

ôi
 tr

ườ
ng

 q
uố

c g
ia

 h
iệ

n 
hà

nh
.

Ch
ất

 lư
ợn

g 
kh

ôn
g 

kh
í t

ại
 cá

c đ
ô 

th
ị: 

Ô
 n

hi
ễm

 d
o 

bụ
i v

ẫn
 là

 vấ
n 

đề
 đ

án
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 củ
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 c
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 c
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 cá
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 m
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 d
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h h
öô
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 ñ

eán
 m

oâi 
trö

ôøn
g k

ho
âng

 kh
í

bì
nh

 
kh

oả
ng

 
11

%
; 

kh
ối

 
lư

ợn
g 

hà
ng

 h
óa

 v
ận

 c
hu

yể
n 

ph
ân

 t
he

o 
kh

u 
vự

c t
ăn

g 
11

,4
%

. N
ăm

 2
01

2,
 số

 
lư

ợt
 h

àn
h 

kh
ác

h 
vậ

n 
ch

uy
ển

 ư
ớc

 
đạ

t 2
.7

75
,9

 tr
iệ

u 
lư

ợt
 n

gư
ời

; k
hố

i 
lư

ợn
g v

ận
 tả

i h
àn

g h
oá

 vậ
n 

ch
uy

ển
 

đạ
t 

95
9.

30
7,

7 
ng

hì
n 

tấ
n 

(B
iểu

 đ
ồ 

1.
6 

và
 1

.7
). 

N
gà

nh
 

gi
ao

 
th

ôn
g 

vậ
n 

tả
i, 

kể
 c

ả 
cấ

p 
tr

un
g 

ươ
ng

 v
à 

đị
a 

ph
ươ

ng
, đ

ều
 đ

an
g 

ch
ú 

trọ
ng

 c
ho

 
cá

c 
dự

 á
n 

ph
át

 t
riể

n 
gi

ao
 t

hô
ng

 
đư

ờn
g 

bộ
. 

Rấ
t 

nh
iề

u 
dự

 á
n 

xâ
y 

dự
ng

 đ
ườ

ng
 q

uố
c 

lộ
, đ

ườ
ng

 c
ao

 
tố

c, 
đư

ợc
 tr

iể
n 

kh
ai

 tr
ên

 c
ả 

nư
ớc

. 
Tr

on
g 

kh
i đ

ó,
 cá

c l
oạ

i h
ìn

h 
vậ

n 
tả

i 
kh

ác
 l

ại
 c

hư
a 

đư
ợc

 đ
ầu

 t
ư 

đú
ng

 
m

ức
, n

hư
 đ

ườ
ng

 s
ắt

, đ
ườ

ng
 th

ủy
. 

D
o 

vậ
y, 

cá
c 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
gi

ao
 th

ôn
g 

vậ
n 

tả
i v

ẫn
 tậ

p 
tr

un
g 

ch
ủ 

yế
u 

và
o 

đư
ờn

g 
bộ

 v
à 

dẫ
n 

đế
n 

tìn
h 

tr
ạn

g 
qu

á t
ải

 tr
ên

 cá
c t

uy
ến

 q
uố

c l
ộ,

 ca
o 

tố
c. 

Đ
ây

 c
ũn

g 
ch

ín
h 

là
 lo

ại
 h

ìn
h 

vậ
n 

tả
i g

ây
 n

hi
ều

 sứ
c 

ép
 n

hấ
t đ

ối
 

vớ
i m

ôi
 tr

ườ
ng

 k
hô

ng
 k

hí
.

Ph
át

 t
ri

ển
 h

ệ 
th

ốn
g 

kế
t 

cấ
u 

hạ
 

tầ
ng

 g
ia

o 
th

ôn
g

Tr
on

g 
th

ời
 g

ia
n 

qu
a, 

hệ
 

th
ốn

g 
kế

t c
ấu

 h
ạ 

tầ
ng

 g
ia

o 
th

ôn
g 

đã
 đ

ượ
c 

đầ
u 

tư
 c

ải
 t

ạo
, n

ân
g 

cấ
p 

và
 x

ây
 d

ựn
g 

m
ới

, g
óp

 p
hầ

n 
gi

ảm
 

ùn
 t

ắc
 g

ia
o 

th
ôn

g,
 t

ạo
 r

a 
nh

ữn
g 

th
ay

 đ
ổi

 đ
án

g 
kể

 v
ề 

cả
nh

 q
ua

n 
và

 
đa

ng
 d

ần
 h

ìn
h 

th
àn

h 
m

ạn
g 

lư
ới

 
gi

ao
 t

hô
ng

 t
he

o 
qu

y 
ho

ạc
h.

 T
uy

 
nh

iê
n,

 q
uá

 t
rìn

h 
cả

i 
tạ

o,
 n

ân
g 

cấ
p 

hệ
 th

ốn
g 

kế
t c

ấu
 h

ạ 
tầ

ng
 g

ia
o 

th
ôn

g,
…

 lạ
i p

há
t s

in
h 

ô 
nh

iễ
m

 m
ôi

 
trư

ờn
g 

kh
ôn

g 
kh

í. 
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h h
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eán
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trö
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ho
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 kh
í

Tạ
i c

ác
 đ

ô 
th

ị l
ớn

 n
hi

ều
 c

ôn
g 

tr
ìn

h 
hạ

 t
ần

g 
gi

ao
 t

hô
ng

 v
à 

đư
ờn

g 
trọ

ng
 đ

iể
m

 đ
ã 

đư
ợc

 đ
ầu

 t
ư 

tr
iể

n 
kh

ai
. T

ại
 H

à 
N

ội
: v

àn
h 

đa
i I

II
 H

à 
N

ội
, 

tu
yế

n 
đư

ờn
g 

sắ
t đ

ô 
th

ị H
à 

N
ội

 –
 H

à 
Đ

ôn
g,

 N
hổ

n 
– 

G
a 

H
à 

N
ội

. T
ại

 T
p.

 H
ồ 

Ch
í M

in
h:

 đ
ại

 lộ
 Đ

ôn
g 

Tâ
y, 

hầ
m

 Th
ủ 

Th
iê

m
, t

uy
ến

 đ
ườ

ng
 s

ắt
 B

ến
 Th

àn
h 

– 
Su

ối
 T

iê
n,

…
 Đ

ặc
 b

iệ
t, 

hi
ện

 n
ay

, n
hi

ều
 

dự
 á

n 
xâ

y 
dự

ng
 đ

ườ
ng

 ca
o 

tố
c, 

đư
ờn

g 
ca

o 
tố

c 
trê

n 
kh

ôn
g 

tro
ng

 th
àn

h 
ph

ố,
 

đa
ng

 đ
ượ

c 
tr

iể
n 

kh
ai

 t
rê

n 
cá

c 
tu

yế
n 

ph
ố 

củ
a 

H
à 

N
ội

 v
à 

Tp
. H

ồ 
Ch

í M
in

h 
là

m
 p

há
t 

sin
h 

kh
ói

, b
ụi

, k
hí

 t
hả

i 
và

 
tiế

ng
 ồ

n,
 g

ây
 ô

 n
hi

ễm
 m

ôi
 t

rư
ờn

g 
kh

ôn
g 

kh
í đ

ô 
th

ị. 
 

Ph
át

 t
ri

ển
 c

ác
 p

hư
ơn

g 
tiệ

n 
cơ

 g
iớ

i 
đư

ờn
g b

ộ Tr
on

g g
ia

i đ
oạ

n 
20

09
 –

 2
01

1,
 số

 
lư

ợn
g 

cá
c 

ph
ươ

ng
 ti

ện
 c

ơ 
gi

ới
 đ

ườ
ng

 
bộ

 k
hô

ng
 n

gừ
ng

 g
ia

 tă
ng

. T
ốc

 đ
ộ 

tă
ng

 
tr

ưở
ng

 c
ác

 lo
ại

 x
e 

ô 
tô

 đ
ạt

 1
2%

, t
ro

ng
 

đó
 x

e ô
 tô

 co
n 

có
 tố

c đ
ộ 

tă
ng

 ca
o 

nh
ất

 
là

 1
7%

/n
ăm

, 
xe

 t
ải

 k
ho

ản
g 

13
%

, 
xe

 
kh

ác
h 

tă
ng

 k
hô

ng
 đ

án
g 

kể
; 

xe
 m

áy
 

tă
ng

 k
ho

ản
g 

15
%

, 
số

 l
ượ

ng
 x

e 
m

áy
 

nă
m

 2
01

1 
xấ

p 
xỉ

 3
4 

tr
iệ

u 
ch

iế
c 

(B
ản

g 
1.

3)
. T

ốc
 đ

ộ 
gi

a 
tă

ng
 c

ao
 c

hủ
 y

ếu
 tậ

p 
tr

un
g 

ở 
ph

ươ
ng

 ti
ện

 c
ơ 

gi
ới

 c
á 

nh
ân

. 
Tr

on
g 

kh
i đ

ó,
 t

ro
ng

 c
ác

 đ
ô 

th
ị, 

gi
ao

 
th

ôn
g 

cô
ng

 c
ộn

g 
ch

ưa
 đ

ượ
c 

đầ
u 

tư
 

th
ỏa

 đ
án

g 
nh

ằm
 đ

áp
 ứ

ng
 n

hu
 c

ầu
 đ

i 
lạ

i c
ủa

 n
gư

ời
 d

ân
 v

à g
óp

 p
hầ

n 
gi

ảm
 số

 
lư

ợn
g p

hư
ơn

g t
iệ

n 
gi

ao
 th

ôn
g c

á n
hâ

n.
 

Ở
 n

ướ
c 

ta
, đ

ại
 đ

a 
số

 c
ác

 p
hư

ơn
g 

tiệ
n 

gi
ao

 th
ôn

g 
cá

 n
hâ

n 
vẫ

n 
sử

 d
ụn

g 
nh

iê
n 

liệ
u 

ch
ín

h 
là

 x
ăn

g,
 d

ầu
 d

ie
ze

n.
 C

ó 
rấ

t 
ít 

ph
ươ

ng
 ti

ện
 g

ia
o 

th
ôn

g 
cá

 n
hâ

n 
sử

 
dụ

ng
 n

hi
ên

 li
ệu

 sạ
ch

. Th
êm

 và
o 

đó
, x

e 
đạ

p 
kh

ôn
g 

ph
ải

 là
 p

hư
ơn

g 
tiệ

n 
đư

ợc
 

sử
 d

ụn
g 

ph
ổ 

bi
ến

 tr
on

g 
đi

 lạ
i ở

 đ
ô 

th
ị.
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Đ
ơn

 vị
: C

hi
ếc

Ng
uồ

n:
 C

ục
 Đ

ăn
g k

iểm
 V

iệt
 N

am
, 2

01
1

Bê
n 

cạ
nh

 đ
ó,

 c
hấ

t 
lư

ợn
g 

ph
ươ

ng
 

tiệ
n 

cơ
 g

iớ
i đ

ườ
ng

 b
ộ 

cũ
ng

 đ
ượ

c 
cả

i t
hi

ện
 

đá
ng

 k
ể 

đặ
c 

bi
ệt

 là
 ô

 tô
 c

hở
 k

há
ch

; t
ỷ 

lệ
 

ph
ươ

ng
 ti

ện
 g

ia
o 

th
ôn

g 
có

 tu
ổi

 th
ọ 

dư
ới

 
12

 n
ăm

 đ
ối

 v
ới

 c
hủ

ng
 lo

ại
 ô

 tô
 c

hở
 k

há
ch

 
tín

h 
đế

n 
hế

t 
nă

m
 2

01
1 

ch
iế

m
 7

8%
. 

Số
 

lư
ợn

g p
hư

ơn
g t

iệ
n 

cũ
, n

át
 gi

ảm
 h

ẳn
, n

hi
ều

 
ph

ươ
ng

 t
iệ

n 
m

ới
, h

iệ
n 

đạ
i đ

ã 
đư

ợc
 t

ha
y 

th
ế, 

tro
ng

 đ
ó 

m
ột

 s
ố 

lư
ợn

g 
kh

ôn
g 

nh
ỏ 

là
 

lo
ại

 x
e h

ạn
g 

tr
un

g 
và

 ca
o 

cấ
p.

 

Th
àn

h 
ph

ố 
H

à 
N

ội
 v

à 
Tp

. H
ồ 

Ch
í 

M
in

h 
là 

ha
i t

hà
nh

 p
hố

 c
ó 

tố
c 

độ
 g

ia
 tă

ng
 

ph
ươ

ng
 ti

ện
 g

ia
o 

th
ôn

g 
đư

ờn
g 

bộ
 lớ

n 
nh

ất
 

cả
 n

ướ
c. 

Số
 lư

ợn
g 

ph
ươ

ng
 ti

ện
 g

ia
o 

th
ôn

g 
tạ

i 
Tp

. 
H

ồ 
Ch

í 
M

in
h 

ch
iếm

 đ
ến

 1
/3

 s
ố 

ph
ươ

ng
 ti

ện
 g

ia
o 

th
ôn

g 
củ

a 
cả

 n
ướ

c. 
(B

iểu
 

đồ
 1

.8
 và

 1
.9

).
N

hì
n 

ch
un

g,
 ch

ất
 lư

ợn
g 

cá
c p

hư
ơn

g 
tiệ

n 
cơ

 g
iớ

i đ
ã 

đư
ợc

 cả
i t

hi
ện

, s
on

g 
vi

ệc
 g

ia
 

tă
ng

 k
hô

ng
 n

gừ
ng

 số
 lư

ợn
g 

ph
ươ

ng
 ti

ện
 cơ

 
gi

ới
 c

á 
nh

ân
 (ô

 tô
, x

e 
m

áy
) t

ro
ng

 đ
iều

 k
iện

 
hệ

 t
hố

ng
 g

ia
o 

th
ôn

g 
ch

ật
 h

ẹp
, t

hi
ếu

 q
uy

 
ho

ạc
h 

đồ
ng

 b
ộ,

…
 đ

ã g
ây

 k
hô

ng
 ít

 áp
 lự

c c
ho

 
cá

c 
nh

à 
qu

ản
 lý

 m
ôi

 tr
ườ

ng
 tr

on
g 

vi
ệc

 g
iả

i 
qu

yế
t v

ấn
 đ

ề ô
 n

hi
ễm

 k
hô

ng
 k

hí
 n

ói
 ch

un
g 

và
 ô

 n
hi

ễm
 k

hô
ng

 k
hí

 đ
ô 

th
ị n

ói
 ri

ên
g.

0
0.

51
1.

52
2.

53
3.

54
4.

55
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 ñ
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trö

ôøn
g k
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 kh
í

V
iệ

t 
N

am
 đ

ượ
c 

đá
nh

 g
iá

 là
 q

uố
c 

gi
a 

có
 n

hi
ều

 t
iề

m
 n

ăn
g 

về
 k

ho
án

g 
sả

n,
 

tr
on

g 
đó

 c
ó 

nh
iề

u 
lo

ại
 tr

ữ 
lư

ợn
g 

lớ
n 

nh
ư 

bô
 x

ít,
 ti

ta
n,

 đ
ất

 h
iế

m
…

 v
ới

 g
iá

 tr
ị k

in
h 

tế
 

lớ
n,

 đ
ón

g g
óp

 củ
a n

gà
nh

 cô
ng

 n
gh

iệ
p 

kh
ai

 
kh

oá
ng

 v
ào

 G
D

P 
ng

ày
 c

àn
g 

tă
ng

. Th
eo

 số
 

liệ
u 

th
ốn

g 
kê

, n
ướ

c t
a 

có
 tr

ên
 5

.0
00

 m
ỏ 

và
 

đi
ểm

 k
ha

i t
há

c 
kh

oá
ng

 s
ản

. C
ôn

g 
ng

hi
ệp

 
kh

ai
 th

ác
 k

ho
án

g 
sả

n 
tậ

p 
tr

un
g 

nh
iề

u 
tạ

i 
kh

u 
vự

c 
m

iề
n 

Bắ
c 

(k
ha

i t
há

c 
th

an
, q

uặ
ng

 
sắ

t, 
ki

m
 lo

ại
 m

àu
...

), 
m

iề
n 

Tr
un

g 
và

 T
ây

 

N
gu

yê
n 

(v
àn

g 
gố

c, 
và

ng
 s

a 
kh

oá
ng

 v
à 

cá
c 

lo
ại

 q
uặ

ng
 k

há
c)

. C
ác

 h
oạ

t đ
ộn

g 
kh

ai
 

kh
oá

ng
 đ

ã 
gâ

y 
ra

 r
ất

 n
hi

ều
 tá

c 
độ

ng
 đ

ến
 

m
ôi

 t
rư

ờn
g 

và
 x

ã 
hộ

i, 
là

m
 t

ha
y 

đổ
i m

ôi
 

tr
ườ

ng
 x

un
g 

qu
an

h.
 B

ụi
 v

à 
kh

í 
độ

c 
hạ

i, 
nư

ớc
 th

ải
,...

 từ
 cá

c 
kh

ai
 tr

ườ
ng

 củ
a 

cá
c m

ỏ 
kh

oá
ng

 sả
n,

 b
ãi

 th
ải,

... 
là 

ng
uy

ên
 n

hâ
n 

ph
á 

vỡ
 c

ân
 b

ằn
g 

sin
h 

th
ái,

 g
ây

 ô
 n

hi
ễm

 đ
ối

 v
ới

 
m

ôi
 tr

ườ
ng

 n
ói

 ch
un

g v
à m

ôi
 tr

ườ
ng

 k
hô

ng
 

kh
í n

ói
 ri

ên
g.

  

Vi
ệc

 g
ia

 tă
ng

 m
ức

 đ
ộ 

sử
 d

ụn
g 

nă
ng

 
lư

ợn
g 

lu
ôn

 k
èm

 th
eo

 n
gu

y 
cơ

 g
ây

 ô
 n

hi
ễm

 
m

ôi
 t

rư
ờn

g 
kh

ôn
g 

kh
í, 

là
m

 s
uy

 g
iả

m
 s

ự  
tro

ng
 l

àn
h 

củ
a 

m
ôi

 t
rư

ờn
g 

to
àn

 c
ầu

 v
à 

gi
a 

tă
ng

 b
iế

n 
đổ

i k
hí

 h
ậu

. Th
eo

 đ
án

h 
gi

á, 
hơ

n 
90

%
 n

gu
ồn

 n
ăn

g 
lư

ợn
g 

sử
 d

ụn
g 

củ
a 

nư
ớc

 ta
 là

 n
hi

ên
 li

ệu
 h

óa
 th

ạc
h,

 n
hi

ên
 li

ệu
 

có
 n

gu
ồn

 g
ốc

 h
ữu

 c
ơ.

 Q
uá

 tr
ìn

h 
đố

t c
há

y 
m

ột
 l

ượ
ng

 l
ớn

 n
hi

ên
 l

iệ
u 

sẽ
 p

há
t t

hả
i r

a c
ác

 k
hí

 gâ
y 

ô 
nh

iễ
m

 m
ôi

 tr
ườ

ng
 v

à 
kh

í n
hà

 k
ín

h.
Ng

àn
h 

nă
ng

 
lư

ợn
g 

củ
a 

Vi
ệt

 
N

am
 đ

an
g 

ph
át

 
tr

iể
n 

nh
an

h.
 

Tr
on

g 
15

 
nă

m
 

qu
a, 

hà
ng

 
lo

ạt
 

cá
c n

hà
 m

áy
 

th
ủy

 đ
iệ

n 
vừ

a 
và

 n
hỏ

 đ
ã 

đư
ợc

 
xâ

y 
dự

ng
 ở

 k
hắ

p 
nơ

i. 
Vi

ệc
 x

ây
 d

ựn
g 

cá
c 

nh
à 

m
áy

 t
hủ

y 
đi

ện
 t

ro
ng

 t
hờ

i 
gi

an
 

vừ
a 

qu
a 

đã
 d

ẫn
 đ

ến
 p

há
 

hủ
y 

hà
ng

 l
oạ

t 
di

ện
 t

íc
h 

rừ
ng

. N
go

ài
 tá

c h
ại

 p
há

 h
ủy

 h
ệ s

in
h 

th
ái

 tự
 

nh
iê

n,
 v

iệ
c p

há
 rừ

ng
 x

ây
 th

ủy
 đ

iệ
n 

cũ
ng

 là
 

ng
uy

ên
 n

hâ
n 

là
m

 g
iả

m
 h

ấp
 th

ụ 
CO

2, g
ây

 
bi

ến
 đ

ổi
 k

hí
 h

ậu
. Th

eo
 đ

án
h 

gi
á c

ủa
 n

gà
nh

 
đi

ện
, t

hủ
y 

đi
ện

 sẽ
 sớ

m
 đ

ượ
c 

kh
ai

 th
ác

 h
ết

 
tiề

m
 n

ăn
g.

 Đ
ể 

gi
ải

 q
uy

ết
 tì

nh
 tr

ạn
g 

th
iế

u 
đi

ện
, t

ro
ng

 k
hi

 lư
ợn

g 
kh

í đ
ốt

 ch
o 

sả
n 

xu
ất

 
đi

ện
 k

hó
 tă

ng
 ca

o,
 gi

ai
 đ

oạ
n 

tớ
i s

ẽ c
ần

 p
há

t 
tr

iể
n 

cá
c 

nh
à 

m
áy

 n
hi

ệt
 

đi
ện

 
ch

ạy
 

th
an

. 
Th

eo
 

q u
y 

ho
ạc

h 
ph

át
 t

riể
n 

đi
ện

 lự
c 

qu
ốc

 g
ia

 g
ia

i 
đo

ạn
 2

01
1-

20
20

 c
ó 

xé
t đ

ến
 n

ăm
 2

03
0 

(Q
uy

 h
oạ

ch
 đ

iệ
n 

V
II

), 
dự

 k
iế

n 
52

 n
hà

 m
áy

 
nh

iệ
t 

đi
ện

 
ch

ạy
 th

an
, 

2 
nh

à 
m

áy
 

đi
ện

 
ng

uy
ên

 t
ử 

và
 

m
ột

 s
ố 

dự
 á

n 
th

ủy
 đ

iệ
n 

sẽ
 đ

ượ
c 

xâ
y 

dự
ng

. 
Đ

ịn
h 

hư
ớn

g 
ph

át
 

tr
iể

n 
củ

a 
ng

àn
h 

nă
ng

 lư
ợn

g 
sẽ

 g
iả

i q
uy

ết
 tì

nh
 tr

ạn
g 

Ng
uồ

n:
 B

ộ 
Cô

ng
 th

ươ
ng

, 2
01

3
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C
hö
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g 

I
Ñ

ieàu
 ki

eän
 tö

ï n
hie

ân 
va

ø k
inh

 te
á - 

xa
õ h

oäi 
aûn

h h
öô

ûng
 ñ

eán
 m

oâi 
trö

ôøn
g k

ho
âng

 kh
í

th
iế

u 
đi

ện
, h

ỗ 
trợ

 h
oạ

t đ
ộn

g 
sả

n 
xu

ất
 k

in
h 

do
an

h,
 từ

 đ
ó 

gó
p 

ph
ần

 tă
ng

 tr
ưở

ng
 k

in
h 

tế
 

tro
ng

 n
ướ

c. 
N

hư
ng

 v
iệ

c p
há

t t
riể

n 
cá

c n
hà

 
m

áy
 n

hi
ệt

 đ
iệ

n 
ch

ạy
 th

an
 c

ũn
g 

sẽ
 g

ây
 á

p 
lự

c k
hô

ng
 n

hỏ
 đ

ến
 m

ôi
 tr

ườ
ng

 k
hô

ng
 k

hí
.

Tr
on

g 
gi

ai
 đ

oạ
n 

20
06

 –
 2

00
9,

 tr
un

g 
bì

nh
 h

àn
g 

nă
m

 đ
iệ

n 
sả

n 
xu

ất
 c

ủa
 n

gu
ồn

 
nh

iệ
t đ

iệ
n 

kh
í v

à 
di

es
el

 c
hi

ếm
 tỷ

 tr
ọn

g 
44

 
– 

46
%

 tr
on

g 
tổ

ng
 đ

iệ
n 

sả
n 

xu
ất

, t
hủ

y 
đi

ện
 

ch
iế

m
 k

ho
ản

g 
32

 –
 3

6%
; c

òn
 lạ

i 1
9 

– 
24

%
 

là
 tỷ

 tr
ọn

g c
ủa

 n
hi

ệt
 đ

iệ
n 

ch
ạy

 th
an

, d
ầu

 và
 

m
ua

 đ
iệ

n 
từ

 T
ru

ng
 Q

uố
c.

N
hi

ệt
 đ

iện
 th

an
, d

ầu
: v

ới
 s

ố 
lư

ợn
g 

nh
à 

m
áy

 
kh

ôn
g 

nh
iề

u,
 

nh
ưn

g 
lạ

i 
là

 
nh

ữn
g 

nh
à 

m
áy

 c
ôn

g 
su

ất
 lớ

n,
 v

ới
 n

hi
ều

 
lo

ại
 c

ôn
g 

ng
hệ

, c
ó 

th
ời

 g
ia

n 
vậ

n 
hà

nh
 v

à 
ng

uồ
n 

gố
c 

kh
ác

 n
ha

u,
 c

ác
 n

hà
 m

áy
 n

hi
ệt

 
đi

ện
 c

hạ
y 

th
an

 v
à 

ch
ạy

 d
ầu

 đ
ã 

gâ
y 

ra
 m

ột
 

số
 v

ấn
 đ

ề ô
 n

hi
ễm

 k
hô

ng
 k

hí
 tr

ên
 đ

ịa
 b

àn
 

ho
ạt

 đ
ộn

g.
 T

ro
ng

 số
 cá

c n
hà

 m
áy

 n
ày

, m
ột

 
số

 cò
n 

sử
 d

ụn
g 

cá
c c

ôn
g 

ng
hệ

 lạ
c h

ậu
 củ

a 
nh

ữn
g n

ăm
 6

0 
củ

a t
hế

 k
ỷ t

rư
ớc

 n
ên

 đ
ã g

ây
 

ô 
nh

iễ
m

 m
ôi

 t
rư

ờn
g 

kh
ôn

g 
kh

í n
gh

iê
m

 

trọ
ng

. C
ác

 n
hà

 m
áy

 m
ới

 x
ây

 d
ựn

g 
đã

 á
p 

dụ
ng

 c
ôn

g 
ng

hệ
 m

ới
 v

à 
đã

 c
ó 

qu
an

 tâ
m

 
đế

n 
vấ

n 
đề

 B
V

M
T 

ng
ay

 từ
 g

ia
i đ

oạ
n 

th
iế

t 
kế

, t
uy

 n
hi

ên
, v

ẫn
 c

ần
 c

hú
 tr

ọn
g 

và
o 

vấ
n 

đề
 xử

 lý
 k

hí
 th

ải
 tr

on
g q

uá
 tr

ìn
h 

vậ
n 

hà
nh

.

G
ia

i đ
oạ

n 
20

08
 –

 20
12

, c
ác

 n
hà

 m
áy

 
sả

n 
xu

ất
 v

ật
 li

ệu
 x

ây
 d

ựn
g 

nh
ư 

xi
 m

ăn
g,

 
đá

, g
ạc

h 
ng

ói
 n

un
g,

 g
ốm

 s
ứ,

...
 p

há
t t

riể
n 

m
ạn

h.
 C

ác
 lo

ại
 h

ìn
h 

nà
y 

đề
u 

đư
ợc

 đ
ầu

 tư
, 

sả
n 

xu
ất

 v
ượ

t q
uá

 n
hu

 cầ
u 

tiê
u 

th
ụ 

th
ực

 tế
 

tro
ng

 n
ướ

c. 
Vi

ệc
 s

ản
 x

uấ
t c

un
g 

vư
ợt

 q
uá

 
cầ

u 
đã

 g
ây

 n
hữ

ng
 ả

nh
 h

ưở
ng

 đ
án

g 
kể

 đ
ến

 
vớ

i m
ôi

 tr
ườ

ng
 k

hô
ng

 k
hí

.

Th
eo

 qu
y h

oạ
ch

 đế
n 

nă
m

 20
20

, c
ôn

g 
su

ất
 n

gà
nh

 sả
n 

xu
ất

 v
ật

 li
ệu

 x
ây

 d
ựn

g 
tă

ng
 

nh
ưn

g k
hô

ng
 n

hi
ều

. T
uy

 n
hi

ên
, s

ức
 ép

 củ
a 

ng
àn

h 
nà

y 
đố

i v
ới

 m
ôi

 tr
ườ

ng
 k

hô
ng

 k
hí

 
vẫ

n 
là

 v
ấn

 đ
ề c

ần
 đ

ượ
c q

ua
n 

tâ
m

.

1

Ng
uồ

n:
 V

iện
 V

ật
 li

ệu
 xâ

y d
ựn

g, 
Bộ

 X
ây

 d
ựn

g, 
20

13

408
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aûn

h h
öô

ûng
 ñ

eán
 m
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trö

ôøn
g k
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âng

 kh
í

Tí
nh

 đ
ến

 n
ăm

 2
01

1,
 h

ầu
 h

ết
 c

ác
 

nh
à 

m
áy

 s
ản

 x
uấ

t v
ật

 li
ệu

 x
ây

 d
ựn

g 
đư

ợc
 

ph
ân

 b
ố 

tạ
i Đ

ồn
g 

bằ
ng

 sô
ng

 H
ồn

g,
 T

ru
ng

 
du

 v
à m

iề
n 

nú
i p

hí
a B

ắc
: s

ản
 x

uấ
t x

i m
ăn

g 
ch

iế
m

 3
5%

 -
 4

0%
, s

ản
 x

uấ
t 

gạ
ch

 c
hi

ếm
 

33
%

 –
 3

6%
 tổ

ng
 s

ố 
cơ

 s
ở 

trê
n 

to
àn

 q
uố

c. 

Sự
 p

hâ
n 

bố
 k

hô
ng

 đ
ồn

g 
đề

u 
cá

c 
kh

u 
vự

c 
sả

n 
xu

ất
 đ

ã l
àm

 gi
a t

ăn
g s

ức
 ép

 m
ôi

 tr
ườ

ng
 

tạ
i m

ột
 số

 k
hu

 v
ực

 v
à p

há
t s

in
h 

cá
c v

ấn
 đ

ề 
m

ôi
 tr

ườ
ng

 k
hi

 p
hả

i v
ận

 c
hu

yể
n 

vậ
t l

iệ
u 

xâ
y 

dự
ng

 đ
ể p

hâ
n 

ph
ối

 tr
on

g 
cả

 n
ướ

c.

Th
eo

 q
uy

 h
oạ

ch
 

ph
át

 t
riể

n 
ng

àn
h 

sả
n 

xu
ất

 x
i m

ăn
g 

đế
n 

nă
m

 
20

20
, c

ác
 k

hu
 v

ực
 t

ập
 

tr
un

g 
ch

ủ 
yế

u 
cá

c 
nh

à 
m

áy
 s

ản
 x

uấ
t x

i m
ăn

g:
 

Đ
ồn

g 
bằ

ng
 s

ôn
g 

H
ồn

g 
(Q

uả
ng

 
N

in
h,

 
H

ải
 

Ph
òn

g,
 

H
à 

N
ội

, 
H

ải
 

D
ươ

ng
, H

à 
N

am
, N

in
h 

Bì
nh

) v
à 

Bắ
c 

Tr
un

g 
bộ

 
(Th

an
h 

H
óa

, N
gh

ệ 
A

n,
 

Q
uả

ng
 B

ìn
h)

.
Tạ

i 
Vi

ệt
 

N
am

, 
cô

ng
 n

gh
ệ 

sả
n 

xu
ất

 v
ật

 
liệ

u 
xâ

y 
dự

ng
 n

hư
: s

ản
 

xu
ất

 g
ạc

h 
đấ

t s
ét

 n
un

g,
 

đá
, c

át
 x

ây
 d

ựn
g,

 t
ấm

 
lợ

p,
 v

ôi
 c

ôn
g 

ng
hi

ệp
,..

. 
hầ

u 
hế

t 
cũ

, 
lạ

c 
hậ

u,
 

cô
ng

 su
ất

 th
ấp

, c
hi

 p
hí

 
vậ

t 
tư

, n
ăn

g 
lư

ợn
g 

và
 

nh
ân

 
cô

ng
 

ca
o,

 
m

ôi
 

tr
ườ

ng
 sả

n 
xu

ất
 k

hô
ng

 
đả

m
 b

ảo
 g

ây
 t

ác
 đ

ộn
g 

xấ
u 

đế
n 

m
ôi

 t
rư

ờn
g 

kh
ôn

g k
hí

 xu
ng

 q
ua

nh
. 

Tu
y 

nh
iê

n,
 

cũ
ng

 
có

 
m

ột
 số

 n
gà

nh
 sả

n 
xu

ất
 

vậ
t l

iệ
u 

xâ
y 

dự
ng

 đ
ượ

c 
đầ

u 
tư

 b
ằn

g 
cô

ng
 n

gh
ệ 

hi
ện

 đ
ại

, 
nh

ập
 k

hẩ
u 

từ
 c

ác
 n

ướ
c 

tiê
n 

tiế
n,

 
ít 

gâ
y 

ản
h 

hư
ởn

g 
đế

n 
ch

ất
 lư

ợn
g 

m
ôi

 tr
ườ

ng
 

kh
ôn

g 
kh

í 
nh

ư:
 g

ạc
h 

ốp
 lá

t, 
sứ

 v
ệ 

sin
h,

 k
ín

h 
xâ

y 
dự

ng
. 

1

Ng
uồ

n:
 V

iện
 V

ật
 li

ệu
 xâ

y d
ựn

g, 
Bộ

 X
ây

 d
ựn

g, 
20

13

1
1

11
1

0
0

0 0

Ng
uồ

n:
 V

iện
 V

ật
 li

ệu
 xâ

y d
ựn

g, 
Bộ

 X
ây

 d
ựn

g, 
20

13
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Tr
on

g 
cá

c 
ng

àn
h 

sả
n 

xu
ất

 v
ật

 li
ệu

 
xâ

y 
dự

ng
, s

ản
 x

uấ
t x

i m
ăn

g 
là

 n
gà

nh
 c

hủ
 

lự
c v

à c
ũn

g 
là

 n
gà

nh
 g

ây
 sứ

c é
p 

lớ
n 

đố
i v

ới
 

m
ôi

 tr
ườ

ng
 k

hô
ng

 k
hí

. S
ản

 x
uấ

t x
i m

ăn
g 

sử
 d

ụn
g 

ha
i c

ôn
g 

ng
hệ

 c
hí

nh
 là

 x
i m

ăn
g 

lò
 đ

ứn
g 

và
 lò

 q
ua

y. 
Tạ

i t
hờ

i đ
iể

m
 h

iệ
n 

na
y, 

cô
ng

 n
gh

ệ 
sả

n 
xu

ất
 x

i m
ăn

g 
ch

ủ 
yế

u 
th

eo
 

ph
ươ

ng
 p

há
p 

kh
ô,

 lò
 q

ua
y. 

C
ôn

g 
ng

hệ
 n

ày
 

đư
ợc

 c
hi

a 
là

m
 h

ai
 n

hó
m

: n
hó

m
 c

ôn
g 

su
ất

 
lớ

n 
hơ

n 
2.

50
0 

tấ
n 

cla
nh

ke
/n

gà
y 

đư
ợc

 đ
ầu

 
tư

 đ
ồn

g 
bộ

, t
hi

ết
 b

ị t
iê

n 
tiế

n;
 n

hó
m

 c
ôn

g 
su

ất
 th

ấp
 h

ơn
 2

.5
00

 tấ
n 

cla
nh

ke
/n

gà
y 

dâ
y 

ch
uy

ền
 đ

ầu
 tư

 th
iế

u 
đồ

ng
 b

ộ,
 c

hấ
t l

ượ
ng

 
th

iế
t b

ị k
hô

ng
 ca

o.
 

Tr
on

g 
nh

ữn
g 

nă
m

 g
ần

 đ
ây

, n
gà

nh
 

th
ép

 đ
ã 

ph
át

 tr
iể

n 
kh

á 
nh

an
h 

vớ
i n

hi
ều

 
do

an
h 

ng
hi

ệp
 đ

ầu
 tư

 q
uy

 m
ô 

lớ
n.

 Th
eo

 số
 

liệ
u 

đi
ều

 tr
a 

củ
a 

Tổ
ng

 c
ục

 Th
ốn

g 
kê

, n
ăm

 
20

00
, t

oà
n 

n g
àn

h 
có

 7
6 

do
an

h 
ng

hi
ệp

, đ
ến

 
nă

m
 2

00
9 

số
 d

oa
nh

 n
gh

iệ
p 

tă
ng

 6
 lầ

n,
 lê

n 
46

2 
do

an
h 

ng
hi

ệp
 (B

ản
g 1

.7
). 

 

Ng
uồ

n:
 B

ộ 
Cô

ng
 th

ươ
ng

, 2
01

1

Ng
uồ

n:
 Q

uy
 h

oạ
ch

 p
há

t t
riể

n 
vậ

t l
iệu

 xâ
y d

ựn
g t

hà
nh

 p
hố

 H
à N

ội
 đ

ến
 n

ăm
 20

20
, đ

ịn
h 

hư
ớn

g đ
ến

 
nă

m
 20

30
(b

an
 h

àn
h 

th
eo

 Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

số
 45

24
/Q

Đ
-U

BN
D

 n
gà

y 2
9/

9/
20

11
)
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D
ự 

ki
ến

 
đế

n 
nă

m
 

20
15

, 
tổ

ng
 

nh
u 

cầ
u 

th
ép

 ti
êu

 th
ụ 

tro
ng

 
nư

ớc
 l

à 
16

 t
riệ

u 
tấ

n;
 

nă
m

 2
02

0:
 2

4 
tr

iệ
u 

tấ
n 

và
 n

ăm
 2

02
5:

 3
7 

tr
iệ

u 
tấ

n 
(B

ản
g 1

.8
). 

Vớ
i 

đặ
c 

tr
ưn

g 
là

 t
iê

u 
tố

n 
nh

iề
u 

nă
ng

 
lư

ợn
g 

(th
an

, d
ầu

, đ
iệ

n)
, 

ch
iế

m
 k

ho
ản

g 
6%

 tổ
ng

 
tiê

u 
th

ụ 
nă

ng
 lư

ợn
g c

ủa
 

cá
c n

gà
nh

 cô
ng

 n
gh

iệ
p,

 
ng

àn
h 

th
ép

 h
iệ

n 
đư

ợc
 

đá
nh

 g
iá

 l
à 

m
ột

 t
ro

ng
 

nh
ữn

g 
ng

àn
h 

“đ
ứn

g 
đầ

u”
 v

ề 
ph

át
 t

hả
i 

kh
í 

CO
2. Đ

ây
 là

 m
ột

 tr
on

g 
nh

ữn
g 

th
ác

h 
th

ức
 đ

ối
 

vớ
i 

cô
ng

 t
ác

 q
uả

n 
lý

 
m

ôi
 tr

ườ
ng

 k
hô

ng
 k

hí
. 

M
ột

 
đặ

c 
đi

ểm
 

củ
a 

cá
c 

nh
à 

m
áy

 t
hé
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cá
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 l
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